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BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO SỐ 07 

GRADE 5 

 

I. Em hãy khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D của từ khác với các từ còn lại.  

1. a. like    b. did    c. sang   d. got 

2.a. ancient   b. modern   c. crowded   d. town 

3. a. cartoon   b. story book  c. comic   d. detective story 

4. a. sports festival  b. bookfair   c. join   d. funfair 

5. a. how often  b. how   c. who   d. hello 

 

II. Nhìn tranh và dựa vào các chữ cái đã cho để viết đúng các từ sau. 0. 

                              1.  

isbcuit    b i s c u i t                                   ismuc       _ _ _ _ _   

 2.                           3.  

  apnle    _ _ _ _ _                                     neci        _ _ _ _  

III. Chọn đáp án thích hợp để hoàn thành câu sau. 
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1. She is from Moscow, so she is ……………… 

A. Chinese        B. Russian         C. American         D. Vietnamese 

2. He lives ……………….. 86 Tran Hung Dao street. 

A. on        B. in         C. at         D. from 

4. How often do you play tennis? - I ………….. play it. 

A. often        B. sometimes          C. never         D. all A, B, C 

5. Where ………… Mrs Mai live two years ago? 

A. did        B. do          C. does         D. is 

6. She works in a hospital, so she is a……… 

A. teacher        B. driver          C. worker         D. nurse 

 

IV. Nghe và điền thông tin.  

- What the boy’s name?     ........................Sam................ 

- How old is he?     ..........................10................. 

1. Which class is Sam in    ........................................... 

2. What’s the name of the teacher?   ........................................... 

3. Who sit next to Sam in the class?  ........................................... 

4. How old is Sam’s sister?  ........................................... 

V. Sắp xếp các từ sau để được câu hoàn chỉnh.  
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1. in the city / in the country / Hung / or / does / live ?

  

2. part/ in/ festival/ did/ the/ sports/ you/ take/?

  

3. Birthday/ went/ my/ my/ family/ to/ cousin’s/ party/ night/ last/.

  

4. enjoyed/ we/ the/ and/ food/ at/ drinks/ the/ party/.

  

VI. Em hãy hoàn thành ô ch

vào ô bên dưới  

  Key Word:
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